
Phụ lục 01
THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND XÃ, CHỦ TỊCH UBND XÃ GIAO

(Từ ngày 23/11/2025 đến ngày 28/12/2025)

STT Đơn vị thực hiện Tổng số nhiệm vụ
giao

Hoàn thành Chưa hoàn thành Trễ hạn chưa
hoàn thành (Lũy
kế đến thời điểm

báo cáo)Trong
hạn

Quá
hạn

Tổng
cộng

Trong
hạn Trễ hạn Tổng

cộng
1 Phòng Kinh tế 189 37 12 49 118 22 140 46
2 Phòng Văn hóa - Xã hội 261 30 33 63 187 11 198 13
3 Trung tâm phục vụ hành chính công - - - - - - - -
4 Công an xã 40 3 - 3 32 5 37 8
5 Ban Chỉ huy quân sự xã 19 2 - 2 15 2 17 2
6 Trung tâm cung ứng dịch vụ công 8 6 - 6 2 - 2 -
7 Ban quản lý dự án và Dịch vụ công ích 6 2 0 2 4 0 4 -

Tổng số 523 80 45 125 358 40 398 69

GHI CHÚ: Đối với những nhiệm vụ hoàn thành nhưng trễ hạn; nhiệm vụ trễ hạn chưa hoàn thành được tổng hợp tại các Phụ lục 02, 03
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PHỤ LỤC 02
CÁC NỘI DUNG HOÀN THÀNH NHƯNG TRỄ HẠN TÍNH TỪ NGÀY 15/11 ĐẾN NGÀY 28/12/2025)

TT Số văn bản, ngày,
tháng

Cơ quan ban
hành Nội dung chỉ đạo Đơn vị chủ trì

thực hiện
Đơn vị

phối hợp
Hạn xử lý hoặc báo

cáo Văn bản hoàn thành
Chuyên
viên theo

dõi

1 3390/SXD-HĐXD,
ngày 28/11/2025

Sở Xây dựng
báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết
số 33/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng
Ngãi (cũ) và Nghị quyết số 85/2022/NQ-HĐND

của HĐND tỉnh Kon Tum (cũ)

Phòng Kinh tế
Trước ngày
05/12/2025

314/BC-UBND, ngày
09/12/2025 C.Q.Tiến

2
4549/STC-THQH,

ngày 01 tháng 12 năm
2025

Sở Tài  chính
đề nghị rà soát, phân khai chỉ tiêu Kế hoạch phát

triển
kinh tế - xã hội năm 2026

Phòng Kinh tế 04-12-2025
1154/UBND-PKT, ngày

09/12/2025 C.Q.Tiến

3 434/TB-UBND, ngày
03/12/2025

UBND tỉnh

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn
Ngọc Sâm tại cuộc họp đánh giá tình hình thực

hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Tổ
Công tác số 1 (theo Quyết định số 1302/QĐ-
UBND ngày 22/10/2025 của Chủ tịch UBND

tỉnh)

Phòng Kinh tế ngày 05/12/2025
321/BC-UBND, ngày

12/12/2025 C.Q.Tiến

4 121/VP, ngày
02/12/2025

Văn phòng
UBND xã Tu

Mơ Rông

Tham mưu UBND xã Báo cáo về khó khăn do
không có cây ATM gây khó khăn trong việc chi
trả chế độ, chính sách cho đối tượng bảo trợ xã

hội, người có công

Phòng Kinh tế 05-12-2025
1145/UBND-PKT, ngày

09/12/2025 C.Q.Tiến

5 368/LMHTX-TVTTf,
ngày 04/12/2025

Liên minh HTX
tỉnh Quảng Ngãi

gửi nội dung kiến nghị, đề xuất của Hợp tác xã để
chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối thoại khu vực

KTTT, HTX
Phòng Kinh tế 08-12-2025

1161/UBND-PKT, ngày
09/12/2025 C.Q.Tiến

6 3572/SXD-QHKT,
ngày 05/12/2025

Sở Xây dựng
báo cáo khó khăn, vướng mắc về quy hoạch đô thị
và nông thôn, kiến trúc trong quá trình sắp xếp trụ

sở
Phòng Kinh tế 10-12-2025

334/BC-UBND, ngày
17/12/2025 C.Q.Tiến

7
7533/SNNMT-
TTBVCL, ngày

05/12/2025
Sở NN&MT

Về việc đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện Đề án
khôi phục và phát triển cây cà phê xứ lạnh, Đề án
phát triển cây ăn quả bền vững đến năm 2025 (lần

1)

Phòng Kinh tế 09-12-2025
357/BC-UBND, ngày

25/12/2025 C.Q.Tiến

8 5481/UBND-KTTH,
ngày 05/12/2025

UBND tỉnh
 cử công chức tham dự đào tạo trong khuôn khổ

dự
án xây dựng chế độ báo cáo

Phòng Kinh tế 06-12-2025
1146/UBND-PKT, ngày

09/12/2025 C.Q.Tiến

9 7758/SNNMT-TL,
ngầy 10/12/2025

Sở NN&MT

Về việc đề xuất danh mục công trình (dự án) ưu
tiên đầu tư để tổng hợp, đề xuất chủ trương đầu tư
dự án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng, xây dựng mới
các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

trên địa bàn tỉnh

Phòng Kinh tế 19-12-2025
1246/UBND-PKT, ngày

24/12/2025 C.Q.Tiến

10 7855/SNNMT-QLĐĐ,
ngày 16/12/2025

Sở NN&MT
rà soát, đăng ký danh mục công trình, dự án phải
thu hồi đất năm 2026 để trình HĐND tỉnh thông

qua
Phòng Kinh tế 16-12-2025

338/BC-UBND, ngày
18/12/2025 C.Q.Tiến
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11 8125/SNNMT-PTNT,
ngày 16/12/2025

Sở NN&MT
báo cáo nguyên nhân không đạt chỉ tiêu giảm

nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai
đoạn 2022-2025

Phòng Kinh tế 19-12-2025
345/BC-UBND, ngày

22/12/2025 C.Q.Tiến

12 5119/STC-THQH,
ngày 17/12/2025

Sở Tài chính
rà soát, báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch vốn
năm 2025

Phòng Kinh tế 20-12-2025
348/BC-UBND, ngày

23/12/2025 C.Q.Tiến

13
2352/SGDĐT-

GDTXHSSV, ngày
22/11/2025

Sở GD-ĐT
khảo sát, báo cáo thực trạng mù chữ, tái mù chữ
và tổ chức lớp xóa mù chữ tại thôn/bản ở vùng

đồng bào dân tộc thiểu số
Phòng VHXH ngày 29/11/2025

298/BC-UBND, ngày
03/12/2025 A.Lâng

14 92/KH-UBND, ngày
22/11/2025

UBND tỉnh
tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031
Phòng VHXH ngày 27/11/2025

71/KH-UBND, ngày
28/11/2025 A.Lâng

15
2613/SNV-

CCHCTN&VTLT,
ngày 21/11/2025

Sở NV
thực hiện chọn mẫu khảo sát sự hài lòng của

người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành
chính nhà nước năm 2025

Phòng VHXH ngày 26/11/2025
1076/UBND-PVHXH,

ngày 28/11/2025 A.Lâng

16 90/KH-UBND, ngày
21/11/2025

UBND tỉnh

Triển khai Đề án “Người cao tuổi tham gia đẩy
mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi

nghiệp và tạo việc làm” trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi

Phòng VHXH ngày 30/11/2025
1114/UBND-PVHXH,

ngày 04/12/2025 A.Lâng

17
2320/SGDĐT-

GDTXHSSV, ngày
21/11/2025

Sở GD-ĐT

gửi bổ sung Đề cương báo cáo tổng kết 10 năm
thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về công tác khuyến học, khuyến tài,

xây dựng xã hội học tập

Phòng VHXH ngày 23/11/2025
269/BC-UBND, ngày

26/11/2025 A.Lâng

18 2598/SNV-NCC, ngày
21/11/2025

Sở NV cung cấp dữ liệu người có công Phòng VHXH ngày 25/11/2025
1069/UBND, ngày

28/11/2025 A.Lâng

19
2982/SKHCN-

BCVT&CĐS, ngày
20/11/2025

Sở KH-CN nâng cao chất lượng phủ sóng thông tin di động Phòng VHXH ngày 30/11/2025
1121/UBND-PVHXH,

ngày 04/12/2025 A.Lâng

20
2699/SKHCN-

BCVT&CĐS ngày
10/11/2025

Sở KH-CN báo cáo phòng trào BDHVS Phòng VHXH ngày 16/11/2025
257/BC-UBND, ngày

21/11/2025 A.Lâng

21 2306/SGDĐT-TCCB,
ngày 20/11/2025

Sở GD-ĐT
hỗ trợ giáo viên dạy tiếng Việt tại Trường Hữu

nghị Lào - Việt tỉnh Ắt-ta-pư, nước Cộng hòa dân
chủ Nhân dân Lào

Phòng VHXH ngày 25/11/2025
1052/UBND-PVHXH,

ngày 26/11/2025 A.Lâng

22 1521/SDTTG-DT,
ngày 20/11/2025

Sở Dân tộc - Tôn
giáo

khẩn trương rà soát xác định xã miền núi phục vụ
tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ

2026-2031 theo Công điện của Bộ Dân tộc và Tôn
giáo tại các xã, phường, đặc khu địa bàn tỉnh

Quảng Ngãi

Phòng VHXH ngày 25/11/2025
1100/UBND-PVHXH,

ngày 02/12/2025 A.Lâng
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23 2780//SYT-ATTP,
ngày 20/11/2025

Sở Y tế

báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 11/KH-
BCĐTƯATTP; đề xuất Kế hoạch công tác hậu

kiểm về an toàn thực phẩm năm 2026 của Ban Chỉ
đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm

Phòng VHXH ngày 25/11/2025
272/BC-UBND, ngày

27/11/2025 A.Lâng

24 2961/SKHCN-TĐC,
ngày 19/11/2025

Sở KH-CN

báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tổng thể nâng
cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công

nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi đến năm 2030

Phòng VHXH 15/12/2025
332/BC-UBND,

17/12/2025 A.Lâng

25
2391/SNV-

CCHCTN&VTLT,
ngày 11/11/2025

Sở NV
cử công chức tham dự lớp tập huấn thực hiện

nhiệm vụ Chương trình MTQG PT KTXH vùng
đồng bào DTTS&MN tại tỉnh Gia Lai

ngày 17/11/2025
1012/UBND-PVHXH,

ngày 20/11/2025 A.Lâng

26
2241/SGDĐT-

GDTXHSSV, ngày
17/11/2025

Sở GD-ĐT

hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì Bình
đẳng giới và phòng ngư ̀a, ư ́ng phó với bạo lực
trên cơ sở giới năm 2025 tại các cơ sở giáo dục

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Phòng VHXH ngày 10/12/2025
330/BC-UBND, ngày

16/12/2025 A.Lâng

27
2439/SGDĐT-

GDTXHSSV, ngày
27/11/2025

Sở GD-ĐT
tổ chức xét chọn học sinh, sinh viên DTTS có

thành tích xuất sắc, tiêu biểu năm 2025
Phòng VHXH ngày 30/11/2025

320/BC-UBND, ngày
11/12/2025 A.Lâng

28 2564/SNV-TCBM,
ngày 19/11/2025

Sở NV
cung cấp thông tin, cử đầu mối phục vụ xây dựng

Cơ sở dữ liệu hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ
Phòng VHXH ngày 21/11/2025

343/BC-UBND, ngày
20/12/2025 A.Lâng

29 25/KH-SGDĐT, ngày
15/7/2025

Sở GD-ĐT

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Tiểu dự án
1-Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi năm 2025

Phòng VHXH ngày 30/11/2025
77/KH-UBND, ngày

03/12/2025 A.Lâng

30 2180/SNV-TCBM,
ngày 03/11/2025

Sở NV
Xác định hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

đối với các xã, phường, đặc khu
Phòng VHXH ngày 20/11/2025

1247/UBND-PVHXH,
ngày 24/12/2025 A.Lâng

31 2502/SYT-CSXH,
ngày 10/11/2025

Sở YT
báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình hành

động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 –
2025

Phòng VHXH ngày 28/11/2025
335/BC-UBND, ngày

17/12/2025 A.Lâng

32
1673/SNVCCHCTN&

VTLT, ngày
10/10/2025

Sở NV
Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác chỉnh

lý, số hóa tài liệu trên địa bàn tỉnh.
Phòng VHXH ngày 20/12/2025

349/BC-UBND, ngày
23/12/2025 A.Lâng

33 78/KH-UBND ngày
05/11/2025

UBND tỉnh
Báo cáo thực hiện Đề án Tăng cường chuyển đổi

số lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi đến năm 2030

Phòng VHXH ngày 10/12/2025
327/BC-UBND, ngày

16/12/2025 A.Lâng

34 2627/SYT-CSXH,
ngày 13/11/2025

Sở YT

Báo cáo số liệu người cao tuổi thuộc diện chúc
thọ, mừng thọ năm 2027 (phục vụ xây dựng Nghị

quyết HĐND tỉnh quy định mức quà chúc thọ,
mừng thọ người cao tuổi năm 2025)

Phòng VHXH ngày 12/12/2025
1197/UBND-PVHXH,

ngày 17/12/2025 A.Lâng
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35 2904/SYT-DS, ngày
26/11/2025

Sở YT
Báo cáo sơ kết đánh giá 05 năm (giai đoạn 2021 -
2025) triển khai thực hiện Chương trình mở rộng
tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh

Phòng VHXH ngày 09/12/2025
331/BC-UBND, ngày

17/12/2025 A.Lâng

36 2768/SNV-XDCQ,
ngày 01/12/2025

Sở NV
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chính quyền

địa phương năm 2025
Phòng VHXH ngày 10/12/2025

324/BC-UBND, ngày
16/12/2025 A.Lâng

37 3023/SYT-CSXH,
ngày 02/12/2025

Sở YT
Báo cáo công tác phòng, chống mại dâm năm

2025 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm
2026

Phòng VHXH ngày 10/12/2025
336/BC-UBND, ngày

17/12/2025 A.Lâng

38 2627/SGDĐT-VP,
ngày 05/12/2025

Sở GD-ĐT
Rà soát, báo cáo danh sách giáo viên bị thiệt hại
về nhà ở do bão, lũ gây ra (tư ̀tháng 9/2025 đến

nay
Phòng VHXH ngày 08/12/2025

1179/UBND-PVHXH,
12/12/2025 A.Lâng

39 104/KH-UBND, ngày
04/12/2025

UBND tỉnh
Báo cáo triển khai thực hiện Nghị quyết số

349/NQ-CP ngày 27/10/2025 của Chính phủ
phòng VHXH ngày 15/12/2025

326/BC-UBND,
16/12/2025 A.Lâng

40 106/KH-UBND, ngày
08/12/2025

UBND tỉnh
Triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống

đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
giai đoạn 2026- 2030

phòng VHXH ngày 15/12/2025
86/KH-UBND, ngày

20/12/2025 A.Lâng

41 3050/SNV-CCVC,
ngày 12/12/2025

Sở NV
Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công

chức, viên chức năm 2025
phòng VHXH ngày 20/12/2025

353/BC-UBND,
25/12/2025 A.Lâng

42 5756/UBND-KGVX,
ngày 14/12/2025

UBND tỉnh
Chăm lo đời sống người có công với cách mạng
nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ - năm 2026

phòng VHXH ngày 21/12/2025
94/KH-UBND, ngày

24/12/2025 A.Lâng

43 1815/SDTTG-VP, ngày
17/12/2025

Sở DT-TG
Cung cấp thông tin nhân sự tham gia tiếp nhận,

giải quyết và trả kết quả TTHC trong lĩnh vực dân
tộc và tôn giáo, tín ngưỡng

phòng VHXH ngày 18/12/2025
1225/UBND-

PVHXH, 22/12/2025 A.Lâng

44 3667/SKHCN-VP,
ngày 18/12/2025

Sở KH-CN
Khẩn trương đề xuất phân khai kinh phí thực hiện
nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng

tạo và chuyển đổi số năm 2026 (đợt 1)
phòng VHXH ngày 20/12/2025

1250/UBND-PVHXH,
25/12/2025 A.Lâng

45 2835/SGDĐT-VP,
ngày 18/12/2025

Sở GD-ĐT
Tiếp tục báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá

trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương
phòng VHXH ngày 24/12/2025

355/BC-UBND, ngày
25/12/2025 A.Lâng
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PHỤ LỤC 03
CÁC NỘI DUNG TRỄ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH (TÍNH TỪ NGÀY  01/7 ĐẾN NGÀY 28/12/2025)

TT Số văn bản, ngày,
tháng Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Đơn vị chủ trì

thực hiện
Đơn vị

phối hợp
Hạn xử lý hoặc báo

cáo
Chuyên viên

theo dõi
Ghi chú

(Số ngày trễ hạn)

1 651/UBND-PKT,
ngày 04/10/2025 UBND xã

Tham mưu, trình UBND xã ban hành theo thẩm
quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền: chương trình,
dự án phát triển lâm nghiệp bền vững tại địa phương

Phòng Kinh tế 31-10-2025 C.Q.Tiến -59

Định kỳ tổng hợp, tham mưu cho UBND xã kết quả
thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, chấp hành
pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn xã

Phòng Kinh tế Trước 14h thứ 5 hàng
tuần C.Q.Tiến

2
3771/UBND-
NNMT, ngày
22/10/2025

UBND tỉnh
tăng cường rà soát, quản lý đất đai trên địa bàn
tỉnh, quản lý việc sử dụng đất đối với các dự án

đầu tư xây dựng
Phòng Kinh tế 24-10-2025 C.Q.Tiến -66

3 23/KH-UBND,
ngày 25/8/2025 UBND xã Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2025

trên địa bàn xã Tu Mơ Rông Phòng Kinh tế 01-09-2025 C.Q.Tiến -119

4
211/TTBVCL-
BVTV, ngày

09/9/2025

Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ
thực vật và Quản lý chất

lượng

triển khai chương trình hỗ trợ áp dụng Thực hành
sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong lĩnh

vực trồng trọt
Phòng Kinh tế 15-09-2025 C.Q.Tiến -105

5
4252/SNNMT-

PTNT, ngày
07/10/2025

Sở NN&MT
Về việc triển khai thực hiện các nội dung kết luận

của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền
tại Thông báo số 183/TB-UBND ngày 23/9/2025

Phòng Kinh tế
Ngày 10/10/2025 và

trước ngày
25/10/2024

C.Q.Tiến

6
5811/SNNMT-

PTNT, ngày
05/11/2025

Sở NN&MT  rà soát khu dân cư nằm trong khu vực đã xảy ra
hoặc có nguy cơ cao về thiên tai trên địa bàn tỉnh Phòng Kinh tế 15-11-2025 C.Q.Tiến -44

7
5246/SNNMT-
TTBVCL, ngày

27/10/2025
Sở NN&MT

Về việc đề nghị báo cáo sơ kết Chương trình
giống theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày

28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Phòng Kinh tế 12-11-2025 C.Q.Tiến -47

8
4318/UBND-

NNMT.
05/11/2025

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh
Quảng Ngãi

Về việc tăng cường quản lý tổ chức và hoạt động
của Hợp tác xã tại các xã, phường, đặc khu trên

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phòng Kinh tế 11-11-2025 C.Q.Tiến -48

9 301/LMHTX-VP,
ngày 10/11/2025

Liên minh HTX tỉnh Quảng
Ngãi

đề nghị nêu những khó khăn, vướng mắc cần
tháo gỡ trong quá trình sản xuất – kinh doanh của

hợp tác xã
Phòng Kinh tế 21-11-2025 C.Q.Tiến -38

10
6430/SNNMT-
TTBVCL, ngày

17/11/2025
Sở NN&MT

báo cáo đánh giá thực trạng sản xuất, tái canh cà
phê và tình hình triển khai các hành động hỗ trợ

tuân thủ Quy định EUDR
Phòng Kinh tế 23-11-2025 C.Q.Tiến -36

11
4800/UBND-
KTTH, ngày
19/11/2025

UBND tỉnh
cung cấp thông tin phục vụ biên soạn số liệu

GDP, GRDP sơ bộ quý III, 9 tháng và ước tính
quý IV, cả năm 2025

Phòng Kinh tế 20-11-2025 C.Q.Tiến -39
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12 385/TB-UBND,
ngày 19/11/2025 UBND tỉnh

cập nhật số kế hoạch vốn mới nhất (bao gồm các
Chương trình mục tiêu quốc gia) của đơn vị

mình, xây dựng kế hoạch giải ngân trong tháng
11 và tháng 12; có văn bản cam kết giải ngân hết

vốn số vốn đã xây dựng, báo cáo UBND tỉnh
(qua Sở Tài chính)

Phòng Kinh tế 20-11-2025 C.Q.Tiến -39

13 3602/STC-THQH
, 03/11/2025

Sở Tài chính V/v cam kết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
năm 2025 Phòng Kinh tế 03/11/2025 C.Q.Tiến -56

14
4651/UBND-
KTTH, ngày
11/11/2025

UBND tỉnh triển khai Công văn số 9762/VPCP-KTTH ngày
10 tháng 10 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ Phòng Kinh tế 30-11-2025 C.Q.Tiến -29

15
4690/UBND-
NNMT, ngày
15/11/2025

UBND tỉnh
Về việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải
nhựa, nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu làm

nguyên liệu sản xuất
Phòng Kinh tế 30-11-2025 C.Q.Tiến -29

16
6021/SNNMT-

MT, ngày
10/11/2025

Sở NN&MT
báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 151/KH-
UBND về cải thiện và nâng hạng Chỉ số Xanh
cấp tỉnh (PGI) ngày 01/8/2023 của UBND tỉnh

Phòng Kinh tế 25-11-2025 C.Q.Tiến -34

17 3335/SXD-VP,
ngày 26/11/2025 Sở Xây dựng

phối hợp cung cấp thông tin khảo sát hệ thống
thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa

phương
Phòng Kinh tế 28-11-2025 C.Q.Tiến -31

18 3411/SXD-KCHT,
ngày 28/11/2025

rà soát toàn bộ tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước
sạch được giao quản lý, tiếp nhận sau sắp xếp

đơn vị hành chính
Phòng Kinh tế 30-11-2025 C.Q.Tiến -29

19 7042/SNNMT-TL,
ngày 28/11/2025 Sở NN&MT

khẩn trương khắc phục hư hỏng công trình thủy
lợi để phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2025

- 2026
Phòng Kinh tế 10-12-2025 C.Q.Tiến -19

20
6866/SNNMT-

MT, ngày
25/11/2025

Sở NN&MT đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu xử lý
chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Phòng Kinh tế 09-12-2025 C.Q.Tiến -20

21
7259/SNNMT-

KL, ngày
02/12/2025

Sơ NN&MT
báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định
số 993/QĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng

Chính phủ
Phòng Kinh tế 03-12-2025 C.Q.Tiến -26

22
7317/SNNMT-

PTNT, ngày
03/12/2025

Sơ NN&MT
đề nghị báo cáo chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh
tế xã hôi năm 2026 về lĩnh vực Nông thôn mới và

Giảm nghèo
Phòng Kinh tế 04-12-2025 C.Q.Tiến -25

23 3533/SXD-KCHT,
ngày 04/12/2025 Sở Xây dựng báo cáo số liệu đường bộ địa phương tính đến

31/12/2025 Phòng Kinh tế 05-12-2025 C.Q.Tiến -24

24
6478/SNNMT-

KL, NGÀY
17/11/2025

Sở NN&MT
đôn đốc xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê
rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục
đích khác

Phòng Kinh tế
09-12-2025

C.Q.Tiến -20

TT Số văn bản, ngày,
tháng Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Đơn vị chủ trì

thực hiện
Đơn vị

phối hợp
Hạn xử lý hoặc báo

cáo
Chuyên viên

theo dõi
Ghi chú

(Số ngày trễ hạn)
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25

65/HKL-
QLBVSDPTR&P

CCCR, ngày
05/12/2025

Kiểm lâm Khu vực V
cung cấp hồ sơ biến động về rừng, đất lâm

nghiệp trên lâm phần quản lý để cập nhật diễn
biến rừng năm 2025 (lần 2)

Phòng Kinh tế 11-12-2025 C.Q.Tiến -18

26 7486/SNNMT-VP,
ngày 05/12/2025 7486/SNNMT-VP

phối hợp cung cấp thông tin khảo sát hệ thống
thông tin giải quyết thủ tục hành chính thuộc
phạm vi quản ly ́của Bô ̣Nông nghiệp va ̀Môi

trươ ̀ng

Phòng Kinh tế 09-12-2025 C.Q.Tiến -20

27 2638/SCT-VP,
ngày 20/11/2025 Sở Công thương báo cáo Chỉ số TP PCI ( Chính sách hỗ trợ doanh

nghiệp) năm 2025, KH năm 2026 Phòng Kinh tế 02-12-2025 C.Q.Tiến -27

28 4589/STC-THQH,
ngày  02/12/2025 Sở Tài chính

đề xuất nội dung nhiệm vụ và giải pháp triển khai
thực hiện

Kế hoạch phát triển KTXH 05 năm 2026 - 2030
của tỉnh

Phòng Kinh tế 11-12-2025 C.Q.Tiến -18

29 3577/SXD-QLN,
ngày 05/12/2025 Sở Xây dựng cung cấp thông tin về danh mục các công trình

trú ẩn cho Nhân dân quy định tại điểm đ khoản 1
Điều 11 Nghị định số 200/2025/NĐ-CP

Phòng Kinh tế 11-12-2025 C.Q.Tiến -18

30 3676/SXD-QLN,
ngày 10/12/2025 Sở Xây dựng

bàn giao tài khoản trên Hệ thống thông tin về nhà
ở và thị trường bất động sản Phòng Kinh tế

14-12-2025
C.Q.Tiến -15

31 45/TB-UBND,
ngày 27/11/2025 UBND xã

Xem xét tham mưu UBND xã hỗ trợ một số rọ đá
cho các thôn để thực hiện kè các vị trí bị sạt lở,

xói mòn….
Phòng Kinh tế 14-12-2025 C.Q.Tiến -15

32 3336/TTQĐ-KH,
ngày 13/12/2025

Trung tâm Phát triển quỹ
đất tỉnh

cung cấp danh mục dự án, kế hoạch thực hiện các
nội dung liên quan để làm cơ sở xây dựng Kế

hoạch thu tiền sử dụng đất tỉnh năm 2026 đối với
các dự án khu dân cư, khu đô thị ngoài ngân sách
(khu đất lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu)

Phòng Kinh tế 16-12-2025 C.Q.Tiến -13

33
7502/SNNMT-

MT, ngày
05/12/2025

Sở NN&MT

báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg
ngày 24/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về

các giải pháp cấp bách tăng cường công tác kiểm
soát và xử lý ô nhiễm môi trường nước một số

lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Phòng Kinh tế 19-12-2025 C.Q.Tiến -10

34
7687/SNNMT-

PTNT, ngày
09/12/2025

Sở NN&MT
giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây

dựng nông thôn mới năm 2025 trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi

Phòng Kinh tế 19-12-2025 C.Q.Tiến -10

35 3702/SXD-KTVL,
ngày 10/12/2025 Sở Xây dựng

Báo cáo khó khăn, bất cập trong quá trình sử
dụng thông tin giá vật liệu xây dựng trên địa bàn

tỉnh
Phòng Kinh tế

17-12-2025
C.Q.Tiến -12

TT Số văn bản, ngày,
tháng Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Đơn vị chủ trì

thực hiện
Đơn vị

phối hợp
Hạn xử lý hoặc báo

cáo
Chuyên viên

theo dõi
Ghi chú

(Số ngày trễ hạn)
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36 5116/STC-QLNS,
ngày 17/12/2025 Sở Tài chính

rà soát nhiệm vụ lập điều chỉnh Quy hoạch sử
dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất
năm đầu (năm 2025) của kỳ điều chỉnh quy
hoạch sử dụng đất và kiểm kê đất đất đai và lập
bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 do cấp
huyện (cũ) thực hiện hoàn thành bàn giao cho địa
phương nhưng chưa được bố trí kinh phí

Phòng Kinh tế 19-12-2025 C.Q.Tiến -10

37
5107/STC-

QLGCS, ngày
17/12/2025

Sở Tài chính gửi hồ sơ giao tài sản công khác (ngoài cơ sở
nhà, đất, xe ô tô và tài sản kết cấu hạ tầng) Phòng Kinh tế 19-12-2025 C.Q.Tiến -10

38 3891/SXD-VP, ngày
18/12/2025

Sở Xây dựng
phối hợp cung cấp thông tin khảo sát để cấu hình Hệ thống
thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng Phòng Kinh tế 19-12-2025 C.Q.Tiến -10

39 5238/STC-ĐKKD,
ngày 19/12/2025

Sở Tài chính
báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Nghị

quyết số 68-NQ/TW Phòng Kinh tế 20-12-2025 C.Q.Tiến -9

40 3871/SXD-QLCL,
ngày 18/12/2025 Sở Xây dựng phối hợp báo cáo tình hình thu, nộp và quản lý lệ

phí cấp giấy phép xây dựng Phòng Kinh tế 23-12-2025 C.Q.Tiến -6

41 7/CV-TKCS, ngày
17/12/2025

Thống kê cơ sở Đăk Tô
tuyển chọn Điều tra viên, giám sát viên, tổ trưởng Tổng

điều tra Kinh tế năm 2026 (giai đoạn 1) Phòng Kinh tế 20-12-2025 C.Q.Tiến -9

42 88/TB-UBND, ngày
19/12/2025 Sở Xây dựng Thông tin cụ thể về tình hình cấp bìa đỏ cho người dân. Phòng Kinh tế 24-12-2025 C.Q.Tiến -5

43 8338/SNNMT-MT,
ngày 19/12/2025

Sở NN&MT
Về việc tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô

nhiễm môi trường (lần 3) Phòng Kinh tế 25-12-2025 C.Q.Tiến -4

44 5393/STC-QLNS,
ngày 24/12/2025

Sở Tài chính
Xác  định kinh phí thực hiện một số

chính sách giáo dục Phòng Kinh tế 27-12-2025 C.Q.Tiến -2

45 51-CV/ĐU, ngày
17/12/2025

Đảng bộ xã Tu Mơ Rông

rà soát, lập danh sách các hộ gia đình (100 hộ có hoàn cảnh
khó khăn, tiêu biểu trong chương trình cà phê Đại hội)

trong việc phát triển trồng mới cà phê với diện tích từ 0,5
ha trở lên trong năm 2025 để Thường trực Đảng ủy xã gặp

gỡ, tặng quà động viên hộ

Phòng Kinh tế 25-12-2025 C.Q.Tiến -4

46 6088/UBND-KTTH,
ngày 25/12/2025

UBND tỉnh
tham mưu triển khai Công văn số 19592/BTC-NSNN ngày

16 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tài chính Phòng Kinh tế 25-12-2025 C.Q.Tiến -4

TT Số văn bản, ngày,
tháng Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Đơn vị chủ trì

thực hiện
Đơn vị

phối hợp
Hạn xử lý hoặc báo

cáo
Chuyên viên

theo dõi
Ghi chú

(Số ngày trễ hạn)
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47

Công văn số 136-
CV/VPĐU ngày

04/12/2025;
Công văn số 44 -
CV/ĐU, ngày 05
- 12 - 2025 của
Đảng ủy UBND
xã Tu Mơ Rông.

 Văn phòng Đảng ủy xã
Tu Mơ Rông

Rà soát, đánh giá toàn diện tình hình quản lý,
điều hành thực hiện nhiệmvụ nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an
ninh; tình hình và kết quả giải quyết những
vấn đề bức xúc của người dân, nhất là những
bức xúc đã được người dân nêu ra nhiều lần
nhưng chưa giải quyết dứt điểm (nếu có); (ii)
Dự kiến phương hướng, giải pháp xử lý các
vấn đề nêu trên, báo cáo cụ thể để đồng chí Bí
thư Đảng ủy trả lời trực tiếp tại buổi đối thoại.

Phòng Kinh tế 12-12-2025 N.T.Thành -17

48
Chương trình số

09-CTr/ĐU, ngày
04- 12 - 2025

Ban TV Đảng ủy xã Báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội,
quốc phòng - an ninh năm 2025 của Ủy ban
nhân xã

Phòng Kinh tế 15-12-2025 N.T.Thành -14

49
Thông báo số 52-
TB/ĐU, ngày 05
tháng 12 năm 2025

Ban Thường Vụ Đảng uỷ xã

1. Kiểm tra đánh giá mức độ thiệt hại do ảnh
hưởng của mưa bão làm tốc mái Nhà tình
nghĩa của hộ bà Y Hoa, thôn Đăk Chum II,
tham mưu đề xuất xem xét hỗ trợ
2.Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan
tổ chức đo đạc, xác định rõ  (làm rõ đất chồng
lấn, đất canh tác lâu năm… đất được cấp bìa,
chưa cấp bìa, nguyên nhân, lý do…).
3. hướng dẫn Nhân dân thực hiện các thủ tục
liên quan đến việc đề nghị trồng cây dược liệu
dưới tán rừng giao cộng đồng quản lý

Phòng Kinh tế 18-12-2025 N.T.Thành -11

50 1167/UBND-VP,
ngày 09/12/2025 UBND xã

Nghiên cứu các quy định ủy quyền nhận thay kinh phí
hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội, lương hưu,
trợ cấp người có công,… hướng dẫn (bằng văn bản)
các thôn trên địa bàn xã nói chung và thôn Đăk Chum
II nói riêng thủ tục, giấy tờ liên quan để được nhận
thay kinh phí hỗ trợ hàng tháng của đối tượng trên.
Đồng thời lồng ghép tuyên truyền, vận động thực
hiện thanh toán điện tử trong các chương trình trợ cấp
an sinh xã hội, chi trả lương hưu trên địa bàn xã

Phòng VHXH 12-12-2025 A.Lâng -17

TT Số văn bản, ngày,
tháng Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Đơn vị chủ trì

thực hiện
Đơn vị

phối hợp
Hạn xử lý hoặc báo

cáo
Chuyên viên

theo dõi
Ghi chú

(Số ngày trễ hạn)
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51 3038/SNV-VP, ngày
12/12/2025

Sở NV
Thực hiện kiểm tra, rà soát các sai sót qua kiểm toán
kinh phí thực hiện Pháp lệnh người có công cách
mạng

Phòng VH-XH 22-12-2025 A.Lâng -7

52 1196/UBND-VP,
ngày 17/12/2025 UBND xã Báo cáo triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí

Tổng Bí thư Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng VH-XH 20-12-2025 A.Lâng -9

53 5109/UBND-KGVX UBND tỉnh Báo cáo triển khai Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày
29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Phòng VH-XH ngày 25/12/2025 và

định kỳ hằng năm A.Lâng

54 3382/SYT-KHTC,
ngày 17/12/2025 Sở YT

Xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện các
Chương trình MTQG giai đoạn 2021–2025 (bao gồm
các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG
Giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát
triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi tỉnh Quảng Ngãi do ngành y tế chủ trì)

Phòng VHXH 25-12-2025 A.Lâng -4

55 121/VP, ngày
02/12/2025

Văn phòng HĐND-UBND xã

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trường xây dựng kế
hoạch cho học sinh (tư ̀lớp 6 trở lên) tham gia trải
nghiệm quy trình làm vườn ươm (bỏ bầu vào đất, xếp
bầu)

Phòng VHXH 10-12-2025 A.Lâng -19

56 3038/SNV-VP, ngày
12/12/2025 Sở NV

Thực hiện kiểm tra, rà soát các sai sót qua kiểm toán
kinh phí thực hiện Pháp lệnh người có công cách
mạng

Phòng VHXH 22-12-2025 A.Lâng -7

57
5959/UBND-
KGVX, ngày
20/12/2025 UBND tỉnh

Tăng cường các biện pháp giải quyết tình trạng người
lang thang, ăn xin trên địa bàn tỉnh

Phòng VHXH 27-12-2025 A.Lâng -2

58 2865/SGDĐT-
QLCLGD-CNTT,
ngày 19/12/2025 Sở GD-ĐT

Chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở giáo dục trực thuộc khẩn
trương thực hiện để đảm bảo các điều kiện đồng bộ
dữ liệu GDĐT của địa phương về Trung tâm dữ liệu
quốc gia theo quy định; báo cáo kết quả về Sở GD-
ĐT

Phòng VHXH 28-12-2025 A.Lâng -1

59
2836/SGDĐT
TCCB, ngày
18/12/2025 Sở GD-ĐT

Rà soát, thực hiện việc bổ nhiệm, thăng hạng chức
danh nghề nghiệp giáo viên.

Phòng VHXH 27-12-2025 A.Lâng -2

60 3306/SNV-VP, ngày
25/12/2025 Sở NV

Triển khai sử dụng thử nghiệm Hệ thống thông tin
giải quyết thủ tục hành chính của ngành Nội vụ Phòng VHXH 26-12-2025 A.Lâng -3

61

Thông báo số 52-
TB/ĐU, ngày 05

tháng 12 năm
2025

Ban TV Đảng ủy xã

Hướng dẫn (bằng văn bản) các thôn trên địa
bàn xã nói chung và thôn Đăk Chum II nói
riêng thủ tục, giấy tờ liên quan để được nhận
thay kinh phí hỗ trợ hàng tháng của đối tượng
trên. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền, vận
động thực hiện thanh toán điện tử trong các
chương trình trợ cấp an sinh xã hội, chi trả
lương hưu trên địa bàn xã. Hoàn thành, báo
cáo kết quả thực hiện về UBND xã

Phòng VHXH 12-12-2025 N.T.Thành -17

TT Số văn bản, ngày,
tháng Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Đơn vị chủ trì

thực hiện
Đơn vị

phối hợp
Hạn xử lý hoặc báo

cáo
Chuyên viên

theo dõi
Ghi chú

(Số ngày trễ hạn)
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62
Công văn số 281-
CV/ĐU, ngày 16-12-
2025

 Ban Thường vụ Đảng ủy xã
Tu Mơ Rông

Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí
Tổng Bí thư Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng VHXH 20-12-2025 N.T.Thành -9

63 99/KH-UBND, ngày
01/12/2025

UBND tỉnh

Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Bảo đảm tái hòa
nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án
phạt tù trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2021-
2025

Công an xã 10-12-2025 A.Lâng -19

64 4226/KH-BCĐ,
ngày 04/12/2025 Ban Chỉ về Nhân quyền tỉnh Triển khai các hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo

đảm quyền con người nhân kỷ niệm 77 năm Ngày
Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2025)

Công an xã 05-12-2025 A.Lâng -24

65 4252/CAT-TM(CS),
ngày 05/12/2025 Công an tỉnh

tổng kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng,
chống mua bán người năm 2025

Công an xã 15-12-2025 A.Lâng -14

66 117/KH-UBND,
ngày 23/12/2025

UBND tỉnh

Rà soát, phân loại, kiểm tra về PCCC đối với các cơ
sở theo phân cấp quản lý; lập danh sách cơ sở không
bảo đảm yêu cầu  về  PCCC và  không có  khả  năng
khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại
thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật số
55/2024/QH15 có hiệu lực thi hành, gửi Công an tỉnh

Công an xã 28-12-2025 A.Lâng -1

67 3800/CAT-PCCC,
ngày 18/11/2025 Công an tỉnh

báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số
160/KH-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh

Công an xã 30-11-2025 A.Lâng -29

68

2572/BCH-CT, ngày 09/12/2025Bộ CHQST

quán triệt, thực hiện Hướng dẫn số 46-HD/BTCTW
của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề cụ thể thi
hành Quy định số 332-QĐ/TW về tổ chức đảng trong
Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban CHQS xã 15-12-2025 A.Lâng -14

69 2708/BCH-TM,
ngày 15/12/2025 Bộ CHQST

báo cáo đề xuất quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng
cán bộ Ban CHQS cấp xã giai đoạn 2026 – 2030 Ban CHQS xã 23-12-2025 A.Lâng -6

TT Số văn bản, ngày,
tháng Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Đơn vị chủ trì
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